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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Dưỡng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Lâm Trần Ngoan; 

Bà Bùi Nguyễn Tuyết Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Hồng Tân – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Định – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 16, 27 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp   t    s  th m c ng khai vụ án thụ  ý số: 

97/2024/TL T-HNGĐ ngày 20 tháng 5 năm 2024 về việc  Ly h n, tranh chấp 

về nu i con  theo  uyết  ịnh  ưa vụ án ra   t    số: 44/2024/ Đ   T-HNGĐ 

ngày 26 tháng 8 năm 2024 và  uyết  ịnh ho n phiên tòa số: 29/2024/ Đ T-

HNGĐ ngày 16 tháng 9 năm 2024 giữa các  ư ng s : 

- Nguyên đơn: Nguyễn Thị Thùy H, sinh năm 1994. 

Địa chỉ:  ố B,  óm A, th n T,    T, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

- Bị đơn: Lê Văn L, sinh năm 1993. 

Địa chỉ: Ấp T,    T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp. 

  Chị H có đơn xin vắng mặt, anh L vắng mặt lần thứ hai không có lý do) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo lời trình bày của nguyên đơn Nguyễn Thị Thùy H: Vào năm 

2015, chị H và anh L yêu thư ng nhau,  ược hai bên gia  ình chấp thuận và tổ 

chức  ễ cưới cho chị H và anh L về chung sống với nhau,  ến ngày 31-8-2016 

chị H và anh L mới  ăng ký kết h n tại Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, tỉnh 
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Đồng Tháp. Trong quan hệ h n nhân chị H và anh L có 01 con chung tên Lê 

Nguyễn Duy K, sinh ngày 24-4-2016, hiện  ang sống chung với anh L. Chị H và 

anh L chung sống hạnh phúc  ến năm 2019 thì nảy sinh mâu thuẫn, thường 

 uyên c  c i, nhiều  ần anh L hành hạ, ch i mắng chị H th  tục và  ánh  ập chị 

H rất d  man, sau nhiều  ần như vậy chị H cảm thấy rất mệt mỏi và tổn thư ng 

nên     y thân với anh L từ năm 2019  ến nay, trong thời gian  y thân thì chị H 

và anh L cũng kh ng hàn gắn tình cảm  ại  ược. Nhận thấy tình cảm vợ chồng 

kh ng còn, có hàn gắn sống chung  ại cũng kh ng hạnh phúc nên chị H khởi 

kiện yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn  ề sau: 

- Về h n nhân: Chị H yêu cầu  ược  y h n với anh Lê Văn L vì tình cảm 

vợ chồng kh ng còn. 

- Về con chung: Chị H  ồng ý t  nguyện giao con chung tên Lê Nguyễn 

Duy K, sinh ngày 24-4-2016 cho anh L  ược tiếp tục nu i dưỡng. Chị H không 

t  nguyện cấp dưỡng nu i con. 

- Về tài sản chung và nợ chung: Chị H kh ng yêu cầu Tòa án giải quyết. 

* Theo lời trình bày của bị đơn Lê Văn L: Anh L  ồng ý t  nguyện  y 

h n với chị H; anh L yêu cầu  ược tiếp tục nu i dưỡng con chung tên Lê 

Nguyễn Duy K, sinh ngày 24-4-2016 (hiện  ang sống chung với anh L), không 

yêu cầu chị H cấp dưỡng nu i con; Về tài sản chung và nợ chung thì anh L 

kh ng có tranh chấp, kh ng yêu cầu Tòa án giải quyết. 

* Phát biểu của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: 

Việc tuân theo pháp  uật tố tụng: Việc tuân theo pháp  uật tố tụng của 

Th m phán, Hội  ồng   t   , Thư ký phiên tòa  ều  úng,  ầy  ủ theo quy 

 ịnh của pháp  uật. Việc chấp hành pháp  uật của người tham gia tố tụng: 

Người tham gia tố tụng    th c hiện  ầy  ủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo 

quy  ịnh của pháp  uật. 

Về việc giải quyết vụ án: Căn cứ các  iều 9, 51, 56, 81, 82, 83 của Luật 

H n nhân và gia  ình năm 2014. Chấp nhận yêu cầu  y h n của nguyên   n, chị 

Nguyễn Thị Thùy H  ược  y h n với anh Lê Văn L; Về con chung: Giao con 

chung tên Lê Nguyễn Duy K, sinh ngày 24-4-2016 cho anh L  ược tiếp tục tr ng 

nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo dục, chị H kh ng cấp dưỡng nu i con; Về tài 

sản chung và nợ chung: Kh ng yêu cầu Tòa án giải quyết nên kh ng  em   t. 

Từ những phân tích trên,  ề nghị Hội  ồng   t     em   t theo 

quy  ịnh pháp  uật. 

Kh ng yêu cầu, kiến nghị khắc phục vi phạm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đây  à vụ án  y h n, tranh chấp về nu i con thuộc 

th m quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng theo quy  ịnh tại 

khoản 1 Điều 28,  iểm a khoản 1 Điều 35 và  iểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ 

 uật Tố tụng dân s . 
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Tại phiên tòa s  th m, nguyên   n Nguyễn Thị Thùy H vắng mặt nhưng 

có   n  in vắng mặt, bị   n Lê Văn L     ược triệu tập hợp  ệ  ến  ần thứ hai 

nhưng vắng mặt kh ng có  ý do nên vẫn tiến hành   t     à phù hợp với quy 

 ịnh tại các  iều 227, 228, 238 của Bộ  uật Tố tụng dân s . 

[2] Về nội dung vụ án: 

[2.1] Về h n nhân: Chị H và anh L sống chung có  ăng ký kết h n vào 

ngày 31-8-2016 theo Giấy chứng nhận kết h n số: 93-2016 của Ủy ban nhân dân 

xã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp nên h n nhân của chị H và anh L  à hợp pháp. 

Trong thời gian sống chung  ến năm 2019 thì nảy sinh mâu thuẫn, thường 

 uyên c  c i, nhiều  ần anh L hành hạ, ch i mắng chị H th  tục và  ánh  ập chị 

H rất d  man nên chị H     y thân với anh L từ năm 2019  ến nay, trong thời 

gian  y thân thì chị H và anh L cũng kh ng hàn gắn tình cảm  ại  ược nên chị H 

khởi kiện yêu cầu  y h n với anh L. Tòa án    02  ần th ng báo hòa giải  oàn tụ 

nhưng anh L kh ng  ến Tòa án  ể hòa giải,  iều này thể hiện ý chí của anh L 

kh ng muốn Tòa án hòa giải cho vợ chồng chị H và anh L  oàn tụ về sống 

chung  ại, trong khi chị H thì cư ng quyết  y h n với anh L.   t thấy quan hệ 

h n nhân của vợ chồng chị H và anh L    mâu thuẫn trầm trọng,  ời sống chung 

kh ng thể k o dài, mục  ích của h n nhân kh ng  ạt  ược. Vì vậy, yêu cầu  y 

h n của chị H  à có căn cứ theo quy  ịnh tại khoản 1 Điều 56 của Luật H n nhân 

và gia  ình nên chấp nhận yêu cầu  in  y h n của chị H. 

[2.2] Về con chung: Chị H và anh L có 01 con chung tên Lê Nguyễn Duy 

K, sinh ngày 24-4-2016, hiện  ang sống chung với anh L. Nay  y h n chị H 

 ồng ý t  nguyện giao con chung cho anh L  ược tiếp tục nu i dưỡng, anh L 

yêu cầu  ược tiếp tục nu i dưỡng con chung nên giao con chung tên Lê Nguyễn 

Duy K, sinh ngày 24-4-2016 cho anh L tiếp tục  ược tiếp tục tr ng nom, chăm 

sóc, nu i dưỡng, giáo dục. Chị H có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà kh ng ai 

 ược cản trở. Anh L cùng các thành viên gia  ình kh ng  ược cản trở chị H 

trong việc thăm nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo dục con. Chị H  ạm dụng việc 

thăm nom  ể cản trở hoặc gây ảnh hưởng  ấu  ến việc tr ng nom, chăm sóc, 

nu i dưỡng, giáo dục con thì anh L có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền 

thăm nom con của chị H theo quy  ịnh tại các  iều 81, 82, 83 của Luật H n 

nhân và gia  ình. 

[2.3] Về cấp dưỡng nu i con chung: Anh L kh ng yêu cầu, chị H không 

t  nguyện cấp dưỡng nên kh ng  em   t, giải quyết. 

[2.4] Về tài sản chung và nợ chung: Chị H và anh L  ều kh ng yêu cầu 

nên kh ng  em   t, giải quyết. 

[3] Về nghĩa vụ chịu án phí dân s  s  th m  ối với vụ án h n nhân và gia 

 ình: Điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTV H14 ngày 

30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ  uốc hội khóa  IV quy  ịnh về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án quy  ịnh: 

 Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án ly hôn không phụ 

thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên 
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đơn. , vậy chị Nguyễn Thị Thùy H phải chịu 300.000  ồng án phí nhưng  ược 

trừ vào số tiền tạm ứng án phí    nộp  à 300.000  ồng theo biên  ai thu số: 

0010048 ngày 20-5-2024 của Chi cục Thi hành án dân s  huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp, chị Nguyễn Thị Thùy H    nộp  ủ án phí. Anh Lê Văn L không 

phải chịu án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các  iều 5, 28, 35, 39, 144, 147, 227, 228, 238, 271, 273 của 

Bộ  uật Tố tụng dân s ; 

Căn cứ vào các  iều 9, 51, 56, 81, 82, 83 của Luật H n nhân và 

gia  ình năm 2014. 

Căn cứ vào Điều 27 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTV H14 ngày 30-

12-2016 của Ủy ban Thường vụ  uốc hội khóa  IV quy  ịnh về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án. 

Tuyên   : 

Chấp nhận yêu cầu của nguyên   n Nguyễn Thị Thùy H. 

1. Về h n nhân: Chị Nguyễn Thị Thùy H  ược  y h n với anh Lê Văn L. 

2. Về con chung: Giao con chung tên Lê Nguyễn Duy K, sinh ngày 24-4-

2016 cho anh Lê Văn L  ược tiếp tục tr ng nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo dục. 

Chị Nguyễn Thị Thùy H có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà kh ng ai 

 ược cản trở. Anh Lê Văn L cùng các thành viên gia  ình kh ng  ược cản trở 

chị Nguyễn Thị Thùy H trong việc thăm nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo 

dục con. Chị Nguyễn Thị Thùy H  ạm dụng việc thăm nom  ể cản trở hoặc 

gây ảnh hưởng  ấu  ến việc tr ng nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo dục con 

thì anh Lê Văn L có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của 

chị Nguyễn Thị Thùy H. 

3. Về cấp dưỡng nu i con chung: Anh Lê Văn L kh ng yêu cầu cấp 

dưỡng, chị Nguyễn Thị Thùy H kh ng t  nguyện cấp dưỡng nên kh ng 

 em   t giải quyết. 

4. Về tài sản chung và nợ chung: Chị Nguyễn Thị Thùy H và anh Lê Văn 

L  ều kh ng yêu cầu Tòa án giải quyết nên kh ng  em   t giải quyết. 

5. Về nghĩa vụ chịu án phí dân s  s  th m  ối với vụ án h n nhân và gia  ình: 

Chị Nguyễn Thị Thùy H có nghĩa vụ chịu 300.000  ồng (Ba trăm nghìn 

 ồng) án phí nhưng  ược trừ vào số tiền tạm ứng án phí    nộp  à 300.000  ồng 

(Ba trăm nghìn  ồng) theo biên  ai thu số: 0010048 ngày 20-5-2024 của Chi cục 

Thi hành án dân s  huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, chị Nguyễn Thị Thùy H 

   nộp  ủ án phí. 

Anh Lê Văn L kh ng phải chịu án phí. 
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6. Đư ng s  có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

 ược bản án hoặc bản án  ược niêm yết theo quy  ịnh của pháp  uật. 

7. Trường hợp bản án  ược thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 của Luật Thi 

hành án dân s  thì người  ược thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy  ịnh tại các  iều 6, 7, 7a, 7b và 9 của 

Luật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án  ược th c hiện theo quy  ịnh tại 

của Điều 30 của Luật Thi hành án dân s . 

Nơi nhận: 
- Đư ng s ; 
- TAND tỉnh Đồng Tháp; 
- VK ND huyện Tân Hồng; 
- CC THAD  huyện Tân Hồng; 
- UBND xã T (Giấy CNKH số: 93-2016, 

ngày 31-8-2016); 
- Lưu hồ s  vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phan Thị Dƣỡng 
 


